
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 34, Tờ bản đồ số 54, Khu Phố Long Thới, Phường Lái Thiêu, Thị xã 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

18/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ROYAL LAND

3702821108

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
ROYAL LAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ROYAL LAND TRADE SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ROYAL LAND TRADE SERVICE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm, vật dụng cho vật nuôi 

4719

4. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ chơi cho thú nuôi, thú cảnh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4764

5. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê 
như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô 
đặc; Sản xuất các chất thay thế cà phê (trừ sản xuất, chế biến 
thực phẩm tươi sống tại trụ sở)

1079

7. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

8. Bán buôn thực phẩm
chi tiết: Bán buôn cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột. 
Bán buôn các loại chè đen, chè xanh đã hoặc chưa chế biến, 
đóng gói, kể cả loại chè đóng gói nhỏ pha bằng cách nhúng gói 
chè vào nước (chè Lippton, Dilmate) (không hoạt động tại trụ 
sở)

4632

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia - 
Bán lẻ đồ uống không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga như: coca cola, pepsi cola, nước 
cam, nước chanh, nước quả khác - Bán lẻ nước khoáng thiên 
nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác

4723

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Phục vụ cơm văn phòng, nước giải khát, cà phê

5610

11. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162(Chính)

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 023774070

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1017  Đường Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1017  Đường Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

LÊ QUANG PHƯỚC  Nam
16/01/1985 Kinh Việt Nam

10/11/2014 Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B8916407
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Mỹ Chánh, Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng, 
Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thửa đất số 34, Tờ bản đồ số 54, Khu Phố Long Thới, Phường Lái 
Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG QUANG MINH TRÍ Nam

13/09/1989 Kinh Việt Nam

04/03/2014 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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